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THƢ NGỎ 

Kính gửi: QUÝ CƠ QUAN, QUÝ KHÁCH HÀNG 

 

Trước tiên, cho phép Công ty Cổ phần Tư vấn và Định giá Value kính gửi đến 

Quý cơ quan, Quý khách hàng lời chúc thành công, phát đạt và lời cảm ơn chân thành 

về sự quan tâm đến Công ty chúng tôi. 

 

Công ty được thành lập và hoạt động trên cơ sở đội ngũ thẩm định viên, kỹ sư, 

cử nhân và Ban cố vấn có nhiều kinh nghiệm trong ngành thẩm định giá; Công ty được 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp số: 0315907881 ngày 18/09/2019, Bộ Tài Chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ Thẩm định giá số 382/TĐG ngày 05/05/2020. 

 

Với đội ngũ thẩm định viên và 100% nhân viên là Kỹ sư, Cử nhân thuộc các lĩnh 

vực kinh tế, ngân hàng, luật, kỹ thuật (kỹ sư xây dựng, kỹ sư ôtô, kỹ sư Điện – Điện 

tử…) Chúng tôi đã sắp xếp phân công thành 1 bộ máy thẩm định giá chuyên nghiệp 

với phương châm “Độc lập – Khách quan - Tiến độ - Chất lượng - Tạo dựng uy tín 

và niềm tin” Công ty chúng tôi đã được tin tưởng giao thực hiện nhiều dự án thẩm 

định giá lớn liên quan đến Bất động sản (như Nhà, đất, công trình xây dựng) và Động 

sản (như dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị, mua sắm tài sản công ...).  

Quý khách sẽ luôn an tâm về chất lượng, tính chính xác của kết quả Chứng thư 

thẩm định giá của chúng tôi. 

Khách hàng của Chúng tôi cũng như lĩnh vực thẩm định giá bao gồm tất cả các 

thành phần kinh tế có nhu cầu thẩm định giá như: Các Cơ quan nhà nước, Doanh 

nghiệp trong nước thuộc mọi lĩnh vực ngành nghề và hình thức sở hữu khác nhau, 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Ngân hàng... 

        Rất vinh dự là người bạn đồng hành tin cậy, hợp tác, phát triển cùng Quý khách 
hàng!  
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GIỚI THIỆU CHUNG: 

 Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐỊNH GIÁ VALUE 

 Tổng giám đốc: Nguyễn Hoàng Quyết. 

 Địa chỉ trụ sở chính: P1-0310 Tầng 3, Khối Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ, Số 

17-19-21 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. 

 Điện thoại: 028.39900850   Hotline: 036.205.7777 

 E-Mail:  tdgvalue68@gmail.com 

 Vốn điều lệ:  5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng). 

 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá: Số 382/TĐG ngày 

05/05/2020 của Bộ tài chính. 

 Cấp lại lần thứ nhất ngày 11 tháng 10 năm 2022. 

 Ngành, nghề kinh doanh chính: 

o Thẩm định giá. 

o Dịch vụ thu thập, xử lý, cung cấp thông tin và dịch vụ tư vấn về thị trường giá cả 

bao gồm: bất động sản, động sản, hàng hóa dịch vụ, lao động, xác định giá trị giá 

trị doanh nghiệp, quyền khai thác, quyền kinh doanh. 

 Số thông báo đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá  năm 2021: 1079/TB-BTC ngày 

31/12/2020 của Bộ Tài Chính. 

 Các Văn phòng Đại diện của Công ty:  

1. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐỊNH GIÁ VALUE 

Địa chỉ: 87 Trần Nhân Tông, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon 

Tum 

Trưởng Văn phòng: NGUYỄN VŨ TƯỜNG VY 
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2. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐỊNH GIÁ VALUE TẠI 

VĨNH LONG 

Địa chỉ: Số L208 đường 14/9, Khóm 5, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh 

Vĩnh Long 

Trưởng Văn phòng: PHAN THANH HUY 

3. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐỊNH GIÁ VALUE TẠI 

ĐỒNG NAI 

Địa chỉ: 18A11, Khu Dân Cư An Bình, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai 

Trưởng Văn phòng: TRẦN THỊ THIÊN LÝ 

4. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐỊNH GIÁ VALUE TẠI 

ĐỒNG THÁP 

Địa chỉ: Số 88b, đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh 

Đồng Tháp 

Trưởng Văn phòng: NGUYỄN CÔNG NHẬM 
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LÝ DO ĐỒNG HÀNH CÙNG VALUE 

1. Đội ngũ thẩm định viên và cố vấn cấp cao hàng đầu trong lĩnh vực thẩm 

định giá, trình độ chuyên môn và cơ sở dữ liệu đối với một tổ chức thẩm định 

giá chuyên nghiệp  có khả năng đáp ứng về chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn 

và thẩm định giá; 

2. Tuân thủ: Công ty Chúng tôi luôn tuân thủ theo quy định của Pháp Luật, 

thực hiện thẩm định giá theo hướng dẫn của Luật giá số 11/2012/QH13 được 

Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 

thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012, Nghị định 89/2013/NĐ-CP, ngày 

06/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá 

về thẩm định giá, Thông tư 38/2014/TT-BTC ngày 28/03/2014 của Bộ Tài 

Chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 89/2013/NĐ-CP, ngày 

06/08/2013 và các Thông tư của Bộ Tài chính ban hành 13 tiêu chuẩn thẩm 

định giá Việt Nam. 

3. Tri thức: Ngành thẩm định giá là ngành nghề có điều kiện, vì vậy việc lực chọn 

nhân sự là hết sức quan trọng, Công ty chúng tôi lun lựa chọn những thẩm định 

viên, trợ lý phải là những ngƣời ƣu tú, có đạo đức nghề nghiệp, năng lực 

chuyên môn, tính thận trọng và kinh nghiệm để giao phó thực hiện hồ sơ thẩm 

định giá để đảm bảo tính đúng đắn. 

4. Chuyên nghiệp: Công ty Chúng tôi đã được Quý khách hàng tin tưởng và được 

giao thẩm định giá nhiều dự án lớn nên hiện tại khi tiếp nhận hồ sơ là Chúng tôi 

nhận dạng hồ sơ và phân công nhân sựchuyên thực hiện để tiến hành thẩm 

định giá 1 cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. 

5. Khách quan: Thẩm định viên luôn công bằng, tôn trọng sự thật và không 

thành kiến, thiên vị trong việc thu thập tài liệu và sử dụng tài liệu để phân 

tích các yếu tố tác động khi thẩm định giá. Thẩm định viên không tiến hành công 

việc thẩm định giá khi những ý kiến, kết luận thẩm định và kết quả thẩm định giá 

đã được đề ra có chủ ý từ trước. Thẩm định viên luôn thẩm tra những thông tin, 

dữ liệu do khách hàng cung cấp để khẳng định tính phù hợp hay không phù hợp 

của thông tin, dữ liệu đó.  

6.  Uy tín: Trên cơ sở thƣợng tôn Phát Luật Chúng tôi luôn luôn đặt chữ tín 

lên hàng đầu và  tƣ vấn giá 1 cách khách quan minh bạch. Thực hiện hồ sơ 

cũng như trả lời kết quả thẩm định giá đúng kế hoạch đề ra theo từng hồ sơ cụ 

thể. Chứng thƣ phát hành đƣợc thống nhất trên toàn quốc, cùng với tiêu 

chuẩn chất lƣợng chặt chẽ, giúp cho khách hàng có thể yên tâm với dịch vụ 

của chúng tôi. 

7. Trách nhiệm: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hợp đồng 

thẩm định giá. 
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TÀI SẢNTHẨM ĐỊNH GIÁ: 

 Thẩm định mua sắm tài sản công. 

 Thẩm định dự án. 

 Thẩm định giá bất động sản. 

 Định giá đất theo quy định của Bộ Tài nguyên và môi trường. 

 Thẩm định giá máy móc, thiết bị. 

 Thẩm định thanh lý tài sản. 

 Tư vấn dịch vụ. 

MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH GIÁ: 

 Làm cơ sở mua sắm tài sản theo quy định. 

 Làm cơ sở xét duyệt chi nguồn vốn ngân sách Nhà Nước.  

 Thế chấp vay vốn Ngân hàng. 

 Mua, bán, xử lý nợ, xử lý tài sản thế chấp, tài sản tồn đọng. 

 Bán đấu giá tài sản. 

 Góp vốn, liên doanh, giải thể, sáp nhập, chia tách, mua bán doanh nghiệp. 

 Giải quyết, xử lý tài sản tranh chấp trong các vụ án. 

 Xác định giá trị được bảo hiểm. 

 Làm cơ sở tính tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước khi nhận giao đất hay 
thuê đất. 

 Cổ phần hóa doanh nghiệp hoặc chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp. 

 Chứng minh tài sản du học, du lịch ... 

 

 

 

TÀI SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH GIÁ 
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I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CON NGƢỜI: 
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Là một tổ chức Thẩm định giá chuyên nghiệp; Chúng tôi hiểu rằng yếu tố 
trình độ và năng lực của Đội ngũ cố vấn và Nhân viên là yếu tố hàng đầu đảm 
bảo cho sự tồn tại và phát triển của chúng tôi. 

Hiểu được điều này nên Value luôn không ngừng hợp tác và tuyển dụng với 
đội ngũ cố vấn và nhân viên chuyên nghiệp tốt nghiệp đào tạo tại nhiều trường 
Đại học của Việt Nam và quốc tế.  

Chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và vì uy tín 
Công ty là những tiêu chuẩn hàng đầu mà mọi cố vấn, nhân viên của Value 
luôn thấm nhuần và tuân thủ. 

Và nhiều chuyên gia, cố vấn chuyên môn khác. 

1. Ông Nguyễn Hoàng Quyết- Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - Thẩm 
định viên về giá. 

      - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng, kỹ sư xây dựng, cử 
nhân Luật. 

      - Chứng chỉ hành nghề: Thẩm định viên về giá, tư vấn đấu thầu, kỹ sư 
định giá, chứng chỉ hành nghề định giá đất. 

     - Kinh nghiệm: Hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá, kiểm 
toán, tư vấn xây dựng và đấu giá. Khách hàng mà ông đã làm việc bao gồm 
các công ty có vốn đầu tư trong và ngoài nước trong việc cung cấp dịch vụ 
thẩm định giá, tư vấn xây dựng và dịch vụ khác. 

2. Ông Lê Thanh Duy- Phó Tổng Giám đốc - Thẩm định viên về giá – TP. 
Thẩm định giá bất động sản 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. 

- Chứng chỉ hành nghề: Thẩm định viên về giá, Kiểm toán viên CPA, chứng 
chỉ hành nghề định giá đất. 

- Kinh nghiệm:  Hơn 18 năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, đào tạo 
CEO, kế toán trưởng và thẩm định giá. Khách hàng mà ông đã làm việc bao 
gồm các công ty có vốn đầu tư trong và ngoài nước trong việc cung cấp dịch vụ 
thẩmđịnh giá, tư vấn tài chính và dịch vụ khác. 

3. Ông Trần Nhƣ Huỳnh- Thẩm định viên về giá – TP. Thẩm định giá động 
sản 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. 

- Chứng chỉ hành nghề: Thẩm định viên về giá, Kiểm toán viên CPA.  

- Kinh nghiệm: Hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán 
trưởng và thẩm định giá.Khách hàng mà ông đã làm việc bao gồm các công ty 
có vốn đầu tư trong và ngoài nước trong việc cung cấp dịch vụ thẩmđịnh giá, tư 
vấn tài chính và dịch vụ khác. 

3. Ông Vũ Đức Cƣờng- Thẩm định viên về giá – TP. Thẩm định giá động 
sản 



2023 
VALUE PROFILE 

 

Value JSC – Tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp       23 

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. 

- Chứng chỉ hành nghề: Thẩm định viên về giá, Kiểm toán viên CPA.  

- Kinh nghiệm: Hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, và thẩm 
định giá. Khách hàng mà ông đã làm việc bao gồm các công ty có vốn đầu tư 
trong và ngoài nước trong việc cung cấp dịch vụ thẩm định giá, tư vấn tài chính 
và dịch vụ khác. 

4. Ông Phan Thanh Huy - Chuyên viên về giá – Giám đốc điều hành 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử 

- Chứng chỉ hành nghề: Chứng chỉ thẩm định giá.  

- Kinh nghiệm: Hơn 12 năm hoạt động liên tục trong lĩnh vực thẩm định giá. 
Khách hàng mà ông đã làm việc bao gồm các công ty có vốn đầu tư trong và 
ngoài nước trong việc cung cấp dịch vụ thẩm định giá, tư vấn tài chính và dịch 
vụ khác. 

5. Bà Lê Thị Hải Yến–Trưởng phòng kế toán   

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. 

- Kinh nghiệm: Hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, 
thẩm định giá; Khách hàng mà bà đã làm việc bao gồm các công ty có vốn đầu 
tư trong và ngoài nước trong việc cung cấp dịch vụ thẩm định giá, tài chính và 
dịch vụ khác. 

6. Bà Trần Thị Thiên Lý –Chứng chỉ nghề định giá đất   

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Hóa. 

- Chứng chỉ hành nghề: chứng chỉ hành nghề định giá đất. 

- Kinh nghiệm: Hơn 05 năm hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá; Khách 
hàng mà bà đã làm việc bao gồm các công ty có vốn đầu tư trong và ngoài 
nước trong việc cung cấp dịch vụ thẩm định giá, tư vấn xây dựng và dịch vụ 
khác. 

7. Bà Nguyễn Thị Hoa  

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán. 

- Kinh nghiệm: Hơn 13 năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính kế toán; Bà 
đã làm việc bao gồm các công ty có vốn đầu tư trong và ngoài nước trong việc 
cung cấp dịch vụ thẩm định giá, xây dựng và dịch vụ khác. 

8. Bà Ngô Thị Bích Trâm  

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán ngân hàng. 

- Kinh nghiệm: Hơn 05 năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính kế toán; Bà 
đã làm việc bao gồm các công ty có vốn đầu tư trong và ngoài nước trong việc 
cung cấp dịch vụ thẩm định giá, xây dựng và dịch vụ khác. 

9. Ông  Phạm Phƣơng Nam  

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường. 
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- Kinh nghiệm: Hơn 14 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thầm định 
giá; Ông đã làm việc bao gồm các công ty có vốn đầu tư trong và ngoài nước 
trong việc cung cấp dịch vụ thẩm định giá, xây dựng và dịch vụ khác. 

10. Ông Bùi Thái Hiền 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường. 

- Kinh nghiệm: Hơn 14 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thầm định 
giá; Ông đã làm việc bao gồm các công ty có vốn đầu tư trong và ngoài nước 
trong việc cung cấp dịch vụ thẩm định giá, xây dựng và dịch vụ khác. 

11. Ông Bùi Phúc Đủ 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường. 

- Kinh nghiệm: Hơn 14 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thầm định 
giá; Ông đã làm việc bao gồm các công ty có vốn đầu tư trong và ngoài nước 
trong việc cung cấp dịch vụ thẩm định giá, xây dựng và dịch vụ khác. 

12. Ông Nguyễn Hoàng Thắng 

- Trình độ chuyên môn:Kỹ sư xây dựng. 

- Kinh nghiệm: Hơn 09 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thầm định 
giá; Ông đã làm việc bao gồm các công ty có vốn đầu tư trong và ngoài nước 
trong việc cung cấp dịch vụ thẩm  định giá, xây dựng và dịch vụ khác. 

13. Ông Ừng Kim Coóng 

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư kinh tế xây dựng. 

- Kinh nghiệm: Hơn 07 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thầm định 
giá; Ông đã làm việc bao gồm các công ty có vốn đầu tư trong và ngoài nước 
trong việc cung cấp dịch vụ thẩm định giá, xây dựng và dịch vụ khác. 

14. Ông: Phan Minh Trí 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng. 

- Kinh nghiệm: Hơn 08 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thầm định 
giá; Ông đã làm việc bao gồm các công ty có vốn đầu tư trong và ngoài nước 
trong việc cung cấp dịch vụ thẩm định giá, xây dựng và dịch vụ khác. 

15. Ông Nguyễn Minh Đoàn 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng. 

- Kinh nghiệm: Hơn 11 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thầm định 
giá; Ông đã làm việc bao gồm các công ty có vốn đầu tư trong và ngoài nước 
trong việc cung cấp dịch vụ thẩm định giá, xây dựng và dịch vụ khác. 

16. Ông Trần Nhật Dƣơng 

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư xây dựng. 

- Chứng chỉ hành nghề: Thiết kế xây dựng dân dụng, Giám sát thi công. 



2023 
VALUE PROFILE 

 

Value JSC – Tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp       25 

 

- Kinh nghiệm: Hơn 13 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thầm định 
giá; Ông đã làm việc bao gồm các công ty có vốn đầu tư trong và ngoài nước 
trong việc cung cấp dịch vụ thẩm định giá, xây dựng và dịch vụ khác. 

17. Ông Phạm Sơn Hùng 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường. 

- Chứng chỉ hành nghề: Thiết kế công trình giao thông, Giám sát công trình 
giao thông. 

- Kinh nghiệm: Hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thầm định 
giá; Ông đã làm việc bao gồm các công ty có vốn đầu tư trong và ngoài nước 
trong việc cung cấp dịch vụ thẩm định giá, xây dựng và dịch vụ khác. 

18. Bà Trần Thị Kim Cúc  

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình giao thông. 

- Kinh nghiệm: Hơn 01 năm hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá.  

19. Ông Nguyễn Công Nhậm 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế. 

- Kinh nghiệm: Hơn 01 năm hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá.  
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                                THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ 
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DANH MỤC QUÝ KHÁCH HÀNG VÀ TÀI SẢN   

VALUE ĐÃ THỰC HIỆN 

     

STT TÊN KHÁCH HÀNG TÊN TÀI SẢN GIÁ TRỊ TÀI SẢN 
GHI 
CHÚ 

1 2 3 4 5 

  NĂM 2020       

 
 
1 Vườn Quốc gia Cát 

Tiên 

Thiết bị dự án mới 100%: 
Xây dựng, nâng cấp 
Trạm kiểm lâm và một số 
công trình bảo vệ rừng 
Vườn Quốc gia Cát Tiên. 

 
 

944.791.000 

  

2 
 

Trung tâm kiểm 
nghiệm  Kon Tum 

Thiết bị công trình: Hệ 
thống xử lý nước thải 
công suất 5m3/ngày.đêm 
Trung tâm kiểm nghiệm 
thuốc, mỹ phẩm, thực 
phẩm tỉnh Kon Tum. 

 
 
 

227.594.000 

  

3 

Phân hiệu trường ĐH 
Giao thông vận tải tại 

TP.HCM 

Gói thầu: Xây dựng ứng 
dụng trên Mobile “App 
dành cho sinh viên và 
giảng viên”-UTC2APP. 

 
 

105.000.000 

  

4 

Liêu Thị Thanh Thảo 

Quyền sử dụng đất và tài 
sản gắn liền trên đất của 
bà Liêu Thị Thanh Thảo 
(Bao gồm: (1) Thửa đất 
số 193, tờ bản đồ số 08  
tọa lạc tại xã Hố Nai 3, 
huyện trảng Bom và (2) 
Thửa đất số 306, tờ bảo 
đồ số 55, tọa lạc tại 
phường Tân Biên, thành 
phố Biên Hòa. 

 
 
 
 
 

6.107.535.000 

  

 5 

Trung tâm VHTT 
huyện Ba Tơ 

Vật tư, thiết bị mới 100% 
và chi phí di dời trụ 
Anten, phòng thu âm phát 
thanh thuộc dự án công 
trình: Di dời trụ Anten 
phát thanh và cải tạo lại 
phòng thu âm phát thanh 
huyện Ba Tơ. 

 
 
 

933.903.000 
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6 

Bảo hiểm xã hội Tỉnh 
Kon Tum 

Gói thầu: Khảo sát chỉnh 
lý hồ sơ, tài liệu, lập dự 
toán tại BHXH tỉnh Kon 
Tum và BHXH các huyện 
từ năm 2019 trở về trước 

 
 

4.843.828.000 

  

7 

Tổng Công Ty Cổ 
Phần Công Trình 

VIETTEL 

Thiết bị Switch, converter 
quang điện, module 
quang mới 100% (Dự án: 
mua sắm hàng hóa thiết 
bị và lắp đặt cho mở rộng 
hệ thống giám sát người 
và phương tiện giao 
thông đảm bảo an ninh 
trật tự Khu vực Trung tâm 
quận 1; quận 3 và một số 
cửa ngõ quan trọng ra 
vào trung tâm Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

 
 
 
 
 
 

2.433.090.000 

  

8 

Trường cao đẳng Lý 
Tự Trọng 

Thiết bị hạng mục Khoa 
Nhiệt Lạnh thuộc dự án 
Mua sắm trang thiết bị 
năm 2020 của Trường 
Cao đẳng Lý Tự Trọng 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

 
 
 

2.595.269.000 

 

 

 

  

  
 

................... 
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STT TÊN KHÁCH HÀNG TÊN TÀI SẢN 
GIÁ TRỊ TÀI 

SẢN 
GHI 
CHÚ 

1 2 3 4 5 

  NĂM 2021       

 1 

Văn phòng HDND-
UBND TP Diên 

Khánh 

Nâng cấp hạ tầng mạng 
máy chủ, an toàn thông 
tin của UBND huyện Diên 
Khánh giai đoạn 2021-
2025 

 
 

5.137.668.000 

  

 2 

Chi Nhánh Miền 
Nam - Công Ty 
TNHH Tư Vấn 

Trường Đại Học 
Thủy Lợi 

Vật tư xây dựng công 
trình (Công trình: Hồ 
chứa nước ngọt Cà Mau. 
Địa điểm: huyện U Minh, 
tỉnh Cà Mau) 

 
 

793.653.000 

  

 3 

Ủy ban mặt trận tổ 
quốc Việt Nam thị xã 

Hương Trà 

Gà giống Ri lai (01 ngày 
tuổi) 

 
1.095.000.000 

  

 4 

Cục Thi hành án dân 
sự tỉnh Đồng Nai 

Quyền sử dụng đất và tài 
sản gắn liền với đất thuộc 
“Thửa đất số 79,tờ bản 
đồ số 15”,tọa lạc tại xã 
Cây Gáo, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai 

 
 
 

2.395.900.000 

  

 5 

Phòng Tài Nguyên 
và Môi Trường 

Thành Phố Kon Tum 

Dụng cụ, vật liệu và thiết 
bị mới 100% 

 
1.434.424.000 

  

 6 

Bộ Chỉ Huy Quân 
Sự Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Công cụ hỗ trợ lực lượng 
DQCĐ mới 100% 

 
8.923.400.000 

  

 7 

Bộ Chỉ Huy Quân 
Sự Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Trang phục DQTV và 
quân trang niên hạn mới 
100% 

 
12.473.150.000 

  

 8 

Phân hiệu trường 
ĐH GTVT tại 

TP.HCM 

Bộ máy tính để bàn và bộ 
lưu điện mới 100% 

 
1.307.070,000 

  

 9 

Sở Nội Vụ Tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

In tài liệu để phục vụ bầu 
cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

 
1.704.008.000 
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 10 

Công ty TNHH MTV 
Vĩnh Toàn 

Quyền sử dụng đất và tài 
sản gắn liền với đất tọa 
lạc tại Số 92, đường Đinh 
Tiên Hoàng, phường 
Thuận Thành, thành phố 
Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế. 

 
 
 

11.612.216.000 

  

 11 

Công ty TNHH 
Hương liệu Mỹ Linh 

Quyền sử dụng đất và tài 
sản gắn liền với đất gồm: 
(1) Thửa đất số 102; (2) 
Thửa đất số 104, (3) 
Thửa đất số 105, (4) 
Thửa đất số 128, (5) 
Thửa đất số 165, cùng 
thuộc tờ bản đồ 77, tọa 
lạc tại xã Long Phước, 
huyện Long Thành, tỉnh 
Đồng Nai. 

 
 
 
 
 
 

80.352.468.049 

  

 12 

Phân hiệu Trường 
ĐH GTVT tại 

TP.HCM 

Gói thầu mua sắm thiết bị 
Ngành điện tử - Ngành 
cơ khí thuộc dự án: Mua 
sắm thiết bị thí nghiệm 
thực hành – mua bổ sung 
thêm thiết bị dùng cho thí 
nghiệm, thực hành và 
phần mềm tại Phân hiệu 
năm 2021 – 2022 - 
Ngành điện tử - Ngành 
cơ khí 

 
 
 
 
 

1.614.600.000 

  

 13 

Trung tâm Khuyến 
nông Thừa Thiên 

Huế 

Giá  giống lúa, phân bón 
và máy cuốn rơm 

 
2.100.020.000 

  

 14 

Công Ty Cổ Phần 
Bến Xe Huế 

Xe ôtô con Mercedes-
Benz, biển số 75A-
135.02 đã qua sử dụng 

 
1.206.000.000 

  

 15 
 

Công ty Điện lực 
Đăk Lăk 

Vật tư, thiết bị thu hồi 
thanh lý đợt 2 năm 2021 

 
5.124.933.000   

 16 

Công ty Điện lực 
Đăk Nông 

Vật tư, thiết bị thu hồi 
thanh lý đợt 2 năm 2021 

 
1.981.058.000   

 17 

Trường Cao Đẳng 
Công  Nghệ Thủ 

Đức 

Thiết bị ngành cơ khí 
2021 

 
5.438.243.000 

  

 18 

Trung Tâm Y Tế 
Huyện Hồng Ngự 

Gói thầu: Dịch vụ vệ sinh 
Trung tâm y tế năm 2021 
– 2022 

 
1.362.240.000 
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 19 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Phát Triển 

Duy Tân 

Vườn cây cao su trồng 
năm 2012 tọa lạc tại thửa 
đất Thửa 1,5,6,7 tờ bản 
đồ số 26 và Thửa 1,5,6,7 
tờ bản đồ số 27 xã Mô 
Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh 
Kon Tum. 

 
 
 

31.061.000.000 

  

 20 

Phân Hiệu Trường 
Đại Học GTVT Tại 

Tp Hcm 

v Mua sắm hệ thống máy 
chiếu, bảng và màn hình 
tương tác cho 28 phòng 
học thuộc dự án: Mua 
sắm thiết bị, thuê phục vụ 
hạ tầng CNTT (mới 
100%). 

 
 
 
 

1.782.410.000 

  

 21 

Công Ty Điện Lực 
Đắk Lắk 

Vật tư, thiết bị thu hồi 
thanh lý đợt 3 và đợt 4 
năm 2021 

 
5.423.199.000 

  

 22 

Sở Giáo dục và Đào 
tạo tỉnh Đồng Tháp 

Vật tư gỗ ván để thi công 
sản xuất thiết bị bàn, ghế 
học sinh cho các trường 
phổ thông 

 
 

795.054.000 

  

 23 

Bộ chỉ Huy Quân Sự 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Vật tư thiết bị phòng dịch 
( GÓI 1) 

 
1.169.852.000   

 24 

Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 2 

thành phố Vũng Tàu 

Thiết bị xây dựng, thiết bị 
nội thất và vật tư xây 
dựng mới 100% (Công 
Trình: Xây mới Hội 
Trường Thành Ủy tại số 
04 Hoàng Hoa Thám, 
phường 2, Tp Vũng Tàu, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

 
 
 
 

8.682.552.000 

  

 25 

Ban QLDA ĐẦu Tư 
Xây Dựng Công 

Trình Dân Dụng Và 
Công Nghiệp Tỉnh 

Đồng Tháp 

Gói thầu số 13: Khối nhà 
chính + các công trình 
phụ trợ và hạ tầng kỹ 
thuật ngoài nhà (phát 
sinh tăng, giảm khối 4 
tầng) (Công trình: Trung 
tâm hành chính công và 
khối trụ sở các đơn vị sự 
nghiệp tỉnh Đồng Tháp) 

 
 
 
 
 

2.611.233.000 

  

 26 

Ban Quản Lý Dự Án 
Và Phát Triển Quỹ 

Đất Quận Bình Thủy 

Lắp đặt hệ thống camera 
an ninh và trang thiết bị 
trên địa bàn quận Bình 
Thủy 

 
 

3.592.144.000 
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 27 

Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Vật liệu công trình.  
725.885.000   

 28 

Bộ Chỉ Huy Quân 
Sự Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Vật tư thiết bị phòng dịch 
mới 100% ( GÓI 2) 

 
1.729.490.000 

  

 29 

Bộ Chỉ Huy Bộ Đội 
Biên Phòng Tỉnh 

Kon Tum 

Hệ thống xử lý nước đạt 
tiêu chuẩn nước sinh 
hoạt công suất 8-10 m3/h 
mới 100% (Dự án: mua 
sắm thiết bị nâng cao 
năng lực quản lý biên 
giới 2021 – 2023) 

 
 
 
 

968.600.000 

  

 30 

Trường Trung Cấp 
Nghề Vùng Tứ Giác 

Long Xuyên 

Thiết bị phục vụ dạy nghề 
(mua sắm gói nâng cao 
chất lượng dạy nghề  
2021) 

 
 

544.647.000 

  

 31 

Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Hệ thống camera mới 
100% (Công trình: Lắp 
Đặt Camera tại Khu cách 
ly Quân Sự) 

 
 

1.098.921.000 

  

 32 

Trung tâm Tin học 
thành phố Cao Lãnh. 

Thiết bị công nghệ thông 
tin mới 100% (Dự án: 
Xây dựng hạ tầng công 
nghệ thông tin (giai đoạn 
5) trên địa bàn thành phố 
Cao Lãnh). 

 
 
 

3.274.110.000 

  

 33 

Tổng Công Ty Tín 
Nghĩa 

Xác định GTDG 
 

13.812.000.000   

 34 

Cục Thuế Tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Thiết bị hiển thị, hệ thống 
âm thanh hội nghị, hệ 
thống giá sắt dùng cho 
kho lưu trữ và phụ kiện 
mới 100% 

 
 
 

1.377.650.000 

  

 35 

Cục Thuế Tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Sửa chữa, thay thế, bảo 
dưỡng, hệ thống điều 
hòa VRV 

 
708.470.000 
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 36 

Công Ty Tnhh Một 
Thành Viên Trọng 

Khôi 

Tài sản gắn liền với đất 
gồm: (1) Trại chăn nuôi 
heo toạ lạc trên Thửa đất 
số 13 tờ bản đồ số 35; 
(2) Trại chăn nuôi heo và 
gà công nghệ cao toạ lạc 
trên Thửa đất số 02 tờ 
bản đồ số 34 cùng thuộc 
xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh 
Cửu, tỉnh Đồng Nai 

 
 
 
 
 

708.470.000 

  

 37 

Trung Tâm Y Tế 
Quận Bình Thạnh 

Gói thầu mua sắm trang 
thiết bị y tế năm 2021 
(mới 100%) 

 
1.046.800.000 

  

 38 

Trung Tâm Y Tế 
Huyện Tân Hồng 

Gói thầu: Thuê dịch vụ vệ 
sinh Trung tâm Y tế 

 
1.200.000.000   

 39 

Trường Chính Trị 
Tỉnh Sóc Trăng 

Trang thiết bị màn hình 
LED cho Hội trường 1 - 
Trường Chính trị tỉnh Sóc 
Trăng 

 
 

715.635.000 

  

 40 

Công Ty Cổ Phần 
Thương Mại Và Xây 

Dựng A Lưới 

Quyền sử dụng đất và tài 
sản gắn liền với đất tọa 
lạc tại Thị trấn A Lưới, 
huyện A Lưới, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
 
 

5.211.070.000 

  

 41 

Ban QLDA Đầu Tư 
XDCB Huyện Hồng 

Dân 

Gói thầu mua sắm trang 
thiết bị dạy học Trường 
THCS Đoàn Thị Điểm 

 
937.770.000 

  

 42 

Ban QLDA Đầu Tư 
XDCB Huyện Hồng 

Dân 

Gói thầu mua sắm trang 
thiết bị các trường mầm 
non thuộc xã Vĩnh Lộc, 
Vĩnh Lộc A, Ninh Thạnh 
Lợi, Ninh Thạnh Lợi A 

 
 

931.592.000 

  

 43 

Trường Cao Đẳng 
Nghề Số 23- BQP 

Sửa chữa xe ô tô 

 
590.931.000 

  

 44 

Trường Cao Đẳng 
Nghề Số 23- BQP 

Sửa chữa thay thế phụ 
tùng xe và máy phát điện 

 
1.548.414.000 

  

 45 

Trường Cao Đẳng 
Nghề Số 23- BQP 

Sửa chữa thùng, thành 
xe ô tô 

 
1.434.840.000 
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 46 

Trường Trung Cấp 
Kỹ Thuật – Nghiệp 

Vụ Kiên Giang 

Thiết bị giảng dạy trình 
độ Trung cấp ngành: Nhà 
hàng – Khách sạn (mới 
100%) 

 
 

1.111.410.000 

  

 47 

Phòng Giáo Dục Và 
Đào Taọ Huyêṇ Tân 

Hiệp 

Hệ thống phần mềm 
quản lý văn bằng, chứng 
chỉ Phòng Giáo dục và 
Đào tạo và các đơn vị 
Trường THCS năm 2021 

 
 

1.090.000.000 

  

 48 

Ban QLDA Đầu Tư 
Xây Dựng Công 

Trình Dân Dụng Và 
Công Nghiệp TỈnh 

Đồng Tháp 

Vật tư - thiết bị công 
trình: Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Đồng Tháp 
(giai đoạn 02). 

 
 
 

8.786.481.000 

  

 49 

Ban QLDA Đầu Tư 
XDCB Huyện Hồng 

Dân 

Gói Thầu Mua Sắm Thiết 
Bị Công Trình: Trường 
Tiểu Học Nguyễn Khuyến 

 
 

995.050.000 

  

 50 

Viện Phục Hồi Chức 
Năng – Điều TrỊ 

Bệnh Nghề Nghiệp 

Gói thầu mua sắm trang 
thiết bị y tế mới 100% 

 
 

1.873.600.000 

  

 51 

Bảo Hiểm Xã Hội 
TỈnh Kon Tum 

Áp phích tuyên truyền 
"Những điều cần biết về 
Bảo hiểm xã hội tự 
nguyện" và Áp phích 
tuyên truyền "Những điều 
cần biết về Bảo hiểm y tế 
hộ gia đình" 

 
 
 
 

519.800.000 

  

 52 

Trung Tâm Ứng 
Dụng Tiến Bộ Khoa 
Học Và Công Nghệ 

Hóa chất, sinh phẩm 
phục vụ xét nghiệm chẩn 
đoán SARS-CoV-2 tại 
Trung tâm Ứng dụng tiến 
bộ khoa học và công 
nghệ 

 
 
 

7.492.500.000 

  

 53 

Phòng Y Tế Thành 
Phố Vũng Tàu 

Gói thầu: “Mua sắm vật 
tư y tế phục vụ công tác 
phòng chống dịch Covid-
19 trên địa bàn thành phố 
Vũng Tàu” 

 
 
 

487.540.000 
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 54 

Ban QLDA Đầu Tư 
XDCB Huyện Hồng 

Dân 

Gói Thầu Mua Sắm 
Trang Thiết Bị Các 
Trường Mầm Non Thuộc 
Xã Lộc Ninh,  Ninh Quới, 
Ninh Quới A 

 
 
 

931.592.000 

  

 55 

Phòng Kỹ Thuật – 
Bộ Chỉ Huy Quân 

Sự Tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

Vật liệu công trình mới 
100% 

 
 

967.186.000 

  

 56 

Ban QLDA Đầu Tư 
XDCB Huyện Hồng 

Dân 

Gói Thầu Mua Sắm 
Trang Thiết Bị Các 
Trường Mầm Non Thuộc 
Xã Ninh Hòa Và  Thị Trần 
Ngân Dừa 

 
 
 

698.694.000 

  

57 

Trung Tâm Công 
Nghệ Thông Tin Và 
Truyền Thông Tỉnh 

Kiên Giang 

Thẩm định giá trị Thiết bị 
hội nghị truyền hình trực 
tuyến mới 100% 

 
 
 

578.800.000 

  

 58 

Công Ty Tnhh Tư 
Vấn Xây Dựng Cao 

Khoa 

Trang thiết bị SCADA của 
gói thầu số 34 thuộc dự 
án Đê bao ven sông Sài 
Gòn đoạn từ rạch Nàng 
Âm đến rạch Láng The 

 
 
 

2.237.852.000 

  

 59 

Công ty Điện lực 
Đăk Lăk 

Vật tư, thiết bị thu hồi 
thanh lý đợt 4 năm 2021 

 
6.093.646.000   

 60 

Công ty Điện lực 
Đăk Nông 

Vật tư, thiết bị thu hồi 
thanh lý đợt 4 năm 2021 ( 
GÓI 3) 

 
1.378.621.000 

  

 61 

Bệnh Viện Y Học Cổ 
Truyền Đồng Tháp 

Mua sắm trang thiết bị y 
tế cho Bệnh viện Y học 
Cổ truyền Đồng Tháp 
năm 2021 

 
 

4.097.750.000 

  

 62 

Trung Tâm Dịch Vụ 
Nông Nghiệp Huyện 

Vĩnh Cửu 

Thay mới 10 máy bơm 
công suất 1000m3/giờ và 
20 bộ tủ khởi động từ, 
biến tần các nhà trạm 
bơm 

 
 

2.950.000.000 

  

 63 

Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên 
Giang 

Triển khai phần mềm hệ 
thống quản lý công tác 
cải cách hành chính 

 
875.972.000 
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 64 

Công ty Điện lực 
Đăk Nông 

Vật tư, thiết bị thu hồi 
thanh lý đợt 4 năm 2021 ( 
gói 4) 

 
662.239.000 

  

 65 
TTYT huyện Hòn 

Đất 
Thiết bị y tế mới 100% 

 
3.506.830.000   

 66 

Ban QLDA Đầu Tư 
Xây Dựng Huyện 

Phước Long 

Thiết bị bàn ghế, đồ dùng 
dạy học và hệ thống 
phòng cháy chữa cháy 
mới 100% (Công trình: 
Trường THCS xã Vĩnh 
Phú Tây) 

 
 
 

1.107.130.000 

  

 67 

Lê Thị Hầu 

Quyền sử dụng đất 
"Thửa 657, tờ bản đồ 15" 
tọa lạc tại Thôn Xuân 
Bình, xã Mỹ An, huyện 
Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 
 

840.060.000 

  

 

 

 

 

STT 
TÊN KHÁCH 

HÀNG 
TÊN TÀI SẢN 

GIÁ TRỊ TÀI 
SẢN 

GHI 
CHÚ 

1 2 3 4 5 

  NĂM 2022 
  

  

 68 

Ban QLDA Đầu 
Tư Xây Dựng 

Công Trình Dân 
Dụng Và Công 

Nghiệp Tỉnh 
Đồng Tháp 

Gói 1: vật tư - thiết bị công 
trình: Cải tạo, sửa chữa Khu 
liên hợp thể dục thể thao 

7.471.624.000 

  

 69 

Ban QLDA Đầu 
Tư Xây Dựng 

Công Trình Dân 
Dụng Và Công 

Nghiệp Tỉnh 
Đồng Tháp 

Cải tạo, sửa chữa Khu liên 
hợp thể dục thể thao 

7.243.843.000 

  

 70 

Ban Quản Lý 
Dự Án Đầu Tư 
Xây Dựng Và 

Phát Triển Quỹ 
Đất Huyện An 

Lão 

Hệ thống lò đốt rác thải sinh 
hoạt và hệ thống điện mới 
100% (Công trình: Hệ thống lò 
đốt rác xã An Hòa, huyện An 
Lão) 

4.819.217.000 
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STT 
TÊN KHÁCH 

HÀNG 
TÊN TÀI SẢN 

GIÁ TRỊ TÀI 
SẢN 

GHI 
CHÚ 

 71 

Trung Tâm Y 
Tế Huyên Tam 

Bình 

Chi phí thuê dịch vụ vệ sinh 
phục vụ Trung tâm y tế trong 
12 tháng 

2.133.822.000 

  

 72 

Phòng Nội Vụ 
Huyện Đầm Dơi 

Chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích 
đống của Ủy ban nhân dân 
huyện Đầm Dơi (đợt 02 năm 
2021) thuộc Đề án Chỉnh lý tài 
liệu tồn động, tích đống tỉnh 
Cà Mau giai đoạn 2020 - 2025 

2.138.321.000 

 

  

 73 

Công Ty Điện 
Lực Đăk Lăk 

Vật tư thiết bị thu hồi và Công 
tơ thanh lý Đợt 1 năm 2022 

4.389.452.000 
  

 74 

Trường Cao 
Đẳng Nghề 
Kiên Giang 

Thiết bị vật tư phục vụ công 
tác dạy nghề mới 100% (Dự 
án: Xây dựng, sửa chữa 
Trường Cao đẳng nghề Kiên 
Giang) 

 

7.327.345.000 

   

 75 

Sở Giáo Dục 
Và Đào Tạo 

Tỉnh Kiên Giang 

Thiết bị dạy học tối thiểu và 
thiết bị thí nghiệm mới 100% 

 

14.368.154.000 

   

 76 

Công Ty TNHH 
MTV Dịch Vụ 
Khai Thác Hải 
Sản Biển Đông 

Các thiết bị vật tư trong Báo 
cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu 
tư hệ thống năng lượng mặt 
trời áp mái tại cảng cá Cát Lở 
Vũng Tàu giai đoạn 1 

6.119.295.000 

 

  

 77 

Công Ty TNHH 
Một Thành Viên 

Trọng Khôi 

(1) Quyền sử dụng đất (thửa 
đất số 
100/101/102/103/104/105/107, 
tờ bản đồ số 34 tọa lạc tại xã 
Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, 
tỉnh Lâm Đồng). (2) Quyền sử 
dụng đất (thửa đất số 13, tờ 
bản đồ số 34 tọa lạc tại xã 
Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, 
tỉnh Lâm Đồng). (3) Quyền sử 
dụng đất (thửa đất số 14, tờ 
bản đồ số 46 tọa lạc tại xã 
Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, 
tỉnh Lâm Đồng). (4) Quyền sử 
dụng đất (thửa đất số 03, tờ 
bản đồ số 47 tọa lạc tại xã 
Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, 

46.042.870.000 
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STT 
TÊN KHÁCH 

HÀNG 
TÊN TÀI SẢN 
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SẢN 

GHI 
CHÚ 

tỉnh Lâm Đồng). (5)Quyền sử 
dụng đất (thửa đất số 32, tờ 
bản đồ số 03 tọa lạc tại xã 
Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, 
tỉnh Lâm Đồng). (6)Quyền sử 
dụng đất (thửa đất số 33, tờ 
bản đồ số 03 tọa lạc tại xã 
Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, 
tỉnh Lâm Đồng). (7) Quyền sử 
dụng đất (thửa đất số 05, tờ 
bản đồ số 04 tọa lạc tại thôn 
Phước Thái, xã Phước Cát 2, 
huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm 
Đồng). (8) Quyền sử dụng đất 
(thửa đất số 08, tờ bản đồ số 
34 tọa lạc tại xã Phước Cát 2, 
huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm 
Đồng). (9) Quyền sử dụng đất 
(thửa đất số 01, tờ bản đồ số 
34 tọa lạc tại xã Phước Cát 2, 
huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm 
Đồng). (10) Quyền sử dụng 
đất (thửa đất số 270, tờ bản 
đồ số 03 tọa lạc tại xã Phước 
Cát 2, huyện Cát Tiên, tỉnh 
Lâm Đồng). (11) Quyền sử 
dụng đất (thửa đất số 274, tờ 
bản đồ số 03 tọa lạc tại xã 
Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, 
tỉnh Lâm Đồng). (12) Quyền 
sử dụng đất (thửa đất số 
271/272/273, tờ bản đồ số 03 
tọa lạc tại xã Phước Cát 2, 
huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm 
Đồng). (13) Quyền sử dụng 
đất (thửa đất số 04/05, tờ bản 
đồ số 34 tọa lạc tại xã Phước 
Cát 2, huyện Cát Tiên, tỉnh 
Lâm Đồng). 
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 78 

Ban QLDA Đầu 
Tư XDCB 

Huyện Hồng 
Dân 

Thiết bị phục vụ giảng dạy và 
học tập mới 100% cho khối 
mầm non, trường Đoàn Thị 
Điểm và Trường THCS Vĩnh 
Lộc (Công trình: Mua sắm 
trang thiết bị các trường trên 
địa bàn huyện Hồng Dân) 

4.290.018.000 

 

  

 79 

Ban QLDA Đầu 
Tư XDCB 

Huyện Hồng 
Dân 

'Thiết bị bàn ghế học sinh mới 
100% (Công trình: Mua sắm 
trang thiết bị các điểm trường 
trên địa bàn huyện Hồng Dân 
(Đợt 2)) 

4.433.800.000 

 

  

 80 

Công Ty Điện 
Lực Đắk Nông 

Vật tư thiết bị thu hồi và Tài 
sản cố định thanh lý đợt 1 
năm 2022 

 

2.137.791.000 

   

 81 

Trường Cao 
Đẳng Tiền 

Giang 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết 
bị dùng chung phục vụ giảng 
dạy tại các phòng lý thuyết và 
thiết bị phục vụ giảng dạy thực 
hành nghề năm 2022 

 

2.651.750.000 

   

 82 

UBND Xã Nhơn 
Châu 

Lò đốt rác thải sinh hoạt mới 
100% (Công trình: Lò đốt rác 
thải xã Nhơn Châu) 

 

2.937.600.000 

   

 83 

Cục Quản Lý 
Thị Trường 

TỈnh Đồng Tháp 

Vật tư và thiết bị mới 100% 
(Công trình: Đầu tư xây dựng 
trụ sở Cục Quản lý Thị trường 
tỉnh Đồng Tháp). 

 

2.525.751.000 

   

 84 

Phòng Quản Lý 
Đô Thị Thị Xã 

Hoài Nhơn 

Hệ thống đèn hoa trang trí 
(Đèn Led) trên địa bàn thị xã 
Hoài Nhơn 

 

7.179.171.000 
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85 

(Bà) Mai Thị Mỹ 
Hạnh 

Quyền sử dụng đất và Công 
trình xây dựng đã qua sử 
dụng thuộc "Thửa 142 tờ bản 
đồ 38 " 

 

2.005.456.000 

   

 

 

STT 
TÊN KHÁCH 

HÀNG TÊN TÀI SẢN 
GIÁ TRỊ TÀI 

SẢN 
GHI 
CHÚ 

1 2 3 4 5 

  NĂM 2022       

 86 

Bệnh Viện Đa Khoa 

Tỉnh Sóc Trăng 

Cung cấp dịch vụ vệ sinh 

công nghiệp cho Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Sóc 

Trăng năm 2023 

 
 

7.222.620.000 

  

 87 

Nguyễn Thị Hồng 

Miên 

Quyền sử dụng đất thuộc 

" thửa đất số 392 và 393 

tờ bản đồ số 32" 

 
 

1.859.346.000 

  

 88 

 
 

Trung Tâm Phát 
Triển Quỹ Đất 

Thành Phố Bến Tre 

Công trình xây dựng và 

vật kiến trúc của hộ (ông) 

Nguyễn Duy Thuấn bị ảnh 

hưởng bởi Dự án đường 

gom đường vào cầu Rạch 

Miễu 2 

 

 

1.343.523.000  

 

 

  89 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trung Tâm Phát 
Triển Quỹ Đất 

Thành Phố Bến Tre 

Tư vấn thẩm định giá gói 

thầu cung cấp dịch vụ tư 

vấn xác định đơn giá bồi 

thường về công trình xây 

dựng và vật kiến trúc của 

bà Phan Thị Thu Hồng 

đồng sử dụng Phan Hữu 

Tâm bị ảnh hưởng bởi 

Tiểu dự án giải phóng mặt 

bằng dự án đầu tư xây 

dựng công trình cầu Rạch 

Miễu 2 nối 2 tỉnh Tiền 

Giang và tỉnh Bến Tre. 

 

 

 

 

 

3.238.356.000 
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Địa điểm: Ấp Phú Lợi, xã 

Bình Phú, thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

 90 

 
 
Trung Tâm Phát 
Triển Quỹ Đất 
Thành Phố Bến Tre 

Công trình xây dựng và 

vật kiến trúc của hộ (ông) 

Nguyễn Duy Thuấn bị ảnh 

hưởng bởi Dự án cầu 

Rạch Miễu 2 nối 2 tỉnh 

Tiền Giang và tỉnh Bến 

Tre 

 

 

7.442.998.000  

 

  

 91 

 
 

Công Ty TNHH Một 
Thành Viên Trọng 

Khôi 

Quyền sử dụng đất (Bao 
gồm 23 thửa đất thuộc 19 
Giấy Chứng nhận quyền 
sử dụng đất và tài sản 
gắn liền trên đất) toạ lạc 
tại xã Phước Cát 2, huyện 
Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng 

 
 
 

41.224.636.000 

  

 92 

 
 
 

Trung Tâm Nước 
Sạch Và Vệ Sinh 
Môi Trường Nông 
Thôn Vĩnh Long 

Thiết bị công nghệ, thiết bị 
nhà quản lý điều hành và 
thiết bị điện mới 100% 
(Công trình: Hệ thống cấp 
nước tập trung liên xã Mỹ 
An 3, huyện Mang Thít, 
tỉnh Vĩnh Long. Địa điểm: 
Xã Mỹ Phước, huyện 
Mang Thít, tỉnh Vĩnh 
Long) 

 
 
 
 
 

2.054.094.000 

  

93 

 

Sở Lao Động 

Thương Binh Và Xã 

Hội Tỉnh Vĩnh Long 

Thiết bị dạy nghề (Công 

trình: Đầu tư cơ sở vật 

chất, thiết bị đào tạo nghề 

cho Trung Tâm Giáo Dục 

Nghề Nghiệp - Giáo Dục 

Thường Xuyên huyện 

Tam Bình, Trà Ôn) 

 

 

1.539.433.000 

 

 

94 

 

Trường Cao Đẳng 

Lý Tự Trọng Thành 

Phố Hồ Chí Minh 

Thiết bị mới 100% (Hạng 
mục: Thiết bị khoa điện - 
điện tử) 

 

4.374.990.000  

 
 

95 
Sở Giáo Dục Và 

Đào Tạo Tỉnh Đồng 
Tháp 

Thiết bị rời thuộc gói thầu 
số 6 công trình: Hội 
Trường Trường THPT 
Chuyên Nguyễn Quang 

 
 

4.663.078.000   
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Diêu 

96 

Trung Tâm Nước 
Sạch Và Vệ Sinh 
Môi Trường Nông 

Thôn 

Vật tư phụ kiện sửa chữa, 
phụ kiện lắp đồng hồ 
nước DN15 phục vụ hoạt 
động thường xuyên năm 
2022 đến quý I năm 2023 

2.722.288.000  
 

97 
Sở Y Tế Thừa 

Thiên Huế 
Thiết bị truyền hình mới 
100% 

2.605.994.000 
 

98 

Cục Thống Kê Tỉnh 
Vĩnh Long 

Thiết bị văn phòng mới 
100% (Dự án: Xây dựng 
Trụ sở Cục Thống kê tỉnh 
Vĩnh Long) 

 
1.711.820.000 

 

99 

 
Sở Văn Hóa, Thể 
Thao Và Du Lịch 
Tỉnh Vĩnh Long 

Vật tư, thiết bị công trình 
mới 100%  (Dự án mua 
sắm thiết bị  giai đoạn 
2021 – 2025) 

 
 

1.828.294.000  

 

100 

 
 

Trung Tâm Dịch Vụ 
Nông Nghiệp Huyện 

A Lưới 

Giống bò và vật tư, thức 
ăn, thuốc kèm theo (dự 
án: Chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2021 - 
2025 năm 2022 huyện A 
Lưới) 

 
 
 

2.547.494.000  

 

101 

 
Sở Giáo Dục, Khoa 
Học Và Công Nghệ 

Bạc Liêu 

Thiết bị dạy học tối thiểu 
lớp 2 và lớp 6 cho các 
trường phổ thông công 
lập trên địa bàn tỉnh Bạc 
Liêu 

 
 

157.804.635.000  

 

102 

 
 
 

Trại Giam Xuân Lộc 

51,2 ha cây keo lai thanh 
lý K1, K2 và K4 của Trại 
giam Xuân Lộc trên địa 
bàn xã Suối Cao, huyện 
Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 
và xã Tân Hà, huyện Đức 
Linh, tỉnh Bình Thuận 

 
 
 

3.701.857.000 

 

103 

 
Bệnh Viện Đa Khoa 

Vĩnh Long 

Đồ Vải phục vụ công tác 
chuyên môn mới 100% 
(Dự án: Mua sắm thường 
xuyên cho Bệnh viện đa 
khoa Vĩnh Long) 

 
 

2.247.790.000 

 

104 

Phòng Kinh Tế Và 
Hạ Tầng Huyện 

Bình Tân 

Thiết bị đồ gỗ thuộc công 
trình: Trung tâm Văn hóa - 
Thể thao Truyền hình 
huyện Bình Tân 

 
2.404.401.000 

 

105 

Trường Trung Cấp 
Nghề Tứ Giác Vùng 

Long Xuyên 

Mua Sắm thiết bị phục vụ 
đào tạo nghề 

 
3.833.269.000 
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106 

Công Ty TNHH Xổ 
Số Kiến Thiết Bình 

Định 

Mua túi vé xổ số biết kết 
quả ngay dạng bì 

 
2.340.000.000 

 

107 

Ban QLDA Đầu Tư 
Xây Dựng Công 

Trình Dân Dụng Và 
Công Nghiệp Tỉnh 

Đồng Tháp 

Vật tư - thiết bị công trình 
thuộc dự án Đầu tư nâng 
cấp và mua sắm trang 
thiết bị cho 02 trung tâm y 
tế tuyến huyện, tỉnh Đồng 
Tháp 

 
 
 

10.293.918.000 

 

108 

 
Công Ty Điện Lực 

Đồng Tháp 

Gói thầu xây lắp khối 
lượng hoàn thiện (Công 
trình: Nhà điều hành sản 
xuất Công ty Điện lực 
Đồng Tháp) 

 
 

3.073.210.000 

 

109 

 
Trường Cao Đẳng 
Nghề Vĩnh Long 

Vật tư thiết bị dạy nghề 
mới 100% (Công trình: 
Mua sắm Vật tư thiết bị 
dạy nghề năm 2023) 

 
 

2.765.536.000  

 

110 

 
 

 
 

Phòng Nông Nghiệp 
Và PTNT Huyện An 

Lão 

Dự án nuôi heo đen, nuôi 
bò cái nền, nuôi trâu cái 
giống, trồng chuối sứ, 
trồng dứa, nuôi gà thả đồi 
từ nguồn kinh phí Trung 
ương bổ sung dự toán 
năm 2021 thực hiện 
Chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền 
vững trên địa bàn tỉnh 

 
 
 
 
 

2.714.893.000 

 

111 
 

Trường Cao Đẳng 
Công Nghệ Thủ 

Đức 
Thiết bị Thư viện điện tử 

 
4.290.376.000 

 

112 
 

Trường Cao Đẳng 
Công Nghệ Thủ 

Đức 

Thiết bị Công Nghệ Tự 
Động 

 
2.311.746.000 

 

113 
 

Trường Cao Đẳng 
Công Nghệ Thủ 

Đức 

Mua sắm công cụ, mô 
hình dạy học khoa Cơ khí 
ô tô 

 
2.370.830.000 

 

114 
 
 
 

 
Trung Tâm Nước 
Sạch Và Vệ Sinh 
Môi Trường Nông 
Thôn Vĩnh Long 

Đồng hồ nước từ DN15 
mới 100% 

 
 
 

2.976.600.000 

 

115 
 
 
 

 
Viễn Thông Đồng 
Nai Tập Đoàn Bưu 
Chính Viễn Thông 

Việt Nam 

Cáp thu hồi hạng mục: Tối 
ưu, thu hồi cáp trạm Long 
Đức thuộc công trình: “Tối 
ưu, thu hồi cáp đồng tại 
trạm viễn thông Long Đức 
& Di dời thiết bị sang tòa 
nhà Host 1B”. 

 
 
 

4.066.384.404 
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116 

Trung Tâm Nước 
Sạch Và Vệ Sinh 
Môi Trường Nông 
Thôn Vĩnh Long 

Hóa chất Phèn phục vụ 
sản xuất cấp nước sinh 
hoạt năm 2022 

 
2.470.500.000 

 

117 

Trung Tâm Nước 
Sạch Và Vệ Sinh 
Môi Trường Nông 
Thôn Vĩnh Long 

Đồng hồ tổng đo nước 
sạch và nước thô mới 
100% 

 
2.747.520.000 

 

118 

 
 
 

Bệnh Viện Đa Khoa 
Vĩnh Long 

Gói 1: chi phí lập hồ sơ 
Giấy phép môi trường và 
vận hành thử nghiệm các 
công trình xử lý môi 
trường của Dự án “Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Vĩnh 
Long” theo Luật BVMT 
mới. 

 
 
 
 

1.908.562.000 

 

119 

 
Bệnh Viện Đa Khoa 

Tỉnh Sóc Trăng 

Cung cấp dịch vụ bảo vệ 
chuyên nghiệp cho Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Sóc 
Trăng năm 2023 

 
 

2.574.000.000 

 

120 

 
 
 
 
 

Ban Quản Lý Dự Án 
Nông Nghiệp Và 
PTNT Tỉnh Bình 

Định 

Vật tư, thiết bị thuộc Hợp 
phần 2 Cải thiện cơ sở hạ 
tầng phục vụ sản xuất 
nhằm hỗ trợ phát triển 
cho đồng bào dân tộc 
thiểu số, Dự án: Xây dựng 
cơ sở hạ tầng thích ứng 
với biến đổi khí hậu cho 
đồng bào dân tộc thiểu số 
(CRIEM) - Dự án thành 
phần tỉnh Bình Định 

 
 
 
 
 
 
 

1.059.320.000 

 

121 

 
Bệnh Viện Đa Khoa 

Tỉnh Sóc Trăng 

Cung cấp dịch vụ vệ sinh 
công nghiệp cho Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Sóc 
Trăng năm 2023 

 
 

7.222.620.000 

 

122 

 
Văn Phòng HĐND 
Và UBND Huyện 

Vĩnh Thạnh 

Gói thầu: Mua sắm máy 
móc, trang thiết bị cho bộ 
phận tiếp nhận và trả kết 
quả trên địa bàn huyện 
năm 2022 

 
 

1.977.120.000 

 

123 

Công Ty TNHH Xổ 
Số Kiến Thiết Bình 

Định 

Giấy Fort Thái Lan Định 
lượng: 70gsm ± 2 

 
3.270.000.000 

 

124 

Công Ty TNHH Xổ 
Số Kiến Thiết Bình 

Định 

In gia công vé xổ số kiến 
thiết truyền thống Bình 
Định năm 2023 

 
3.888.000.000 
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125 

Văn Phòng HĐND 
Và UBND Thị Xã 

Hương Thủy 

Hệ thống thông tin truyền 
thông và màn hình led 
mới 100% 

 
4.146.659.000 

 

126 

Văn Phòng Đăng Ký 
Đất Đai Tỉnh Tiền 

Giang 

Thiết bị công nghệ thông 
tin 

 
6.498.441.000  

 

 127 

 
Sở Giáo Dục Và 

Đào Tạo Tỉnh Đồng 
Tháp 

Vật tư, thiết bị mới 100% 
(Công trình: Trường trung 
học phổ thông Tân Phú 
Trung, huyện Châu 
Thành) 

 
 

1.346.242.000 

  

 

STT 
TÊN KHÁCH 

HÀNG 
TÊN TÀI SẢN 

GIÁ TRỊ TÀI 
SẢN 

GHI 
CHÚ 

1 2 3 4 5 

  

CÁC HỢP ĐỒNG 
ĐÃ THỰC HIỆN 
NĂM 2023 

  
  

1 

(Bà) Võ Thị 
Trượng 

Quyền sử dụng đất, công 
trình xây dựng đã qua sử 
dụng và cây trồng trên đất 

3.411.290.000 

  

 2 

Văn phòng Tỉnh 
ủy Vĩnh Long 

Gói thầu Chăm sóc cây kiểng 
các loại, thảm cỏ và vệ sinh, 
quét dọn trong khuôn viên Trụ 
sở Tỉnh ủy năm 2023 

2.239.902.000 

  

 3 

Báo Cà Mau 

In báo Cà Mau, phụ trương 
Đất Mũi, Song ngữ Việt - 
Khmer, Báo xuân song ngữ 
Việt - Khmer và Báo xuân Cà 
Mau 

3.256.800.000 

  

4 

Trung tâm Tin học 
- Công báo tỉnh 

Vĩnh Long 

Bảo trì, sửa chữa và khắc 
phục sự cố khẩn cấp hoạt 
động hệ thống thông tin quản 
lý Văn bản và điều hành trong 
phạm vi toàn tỉnh. 

340.158.000 

 

5 

Phân Hiệu 
Trường Đại Học 
Giao Thông Vận 
Tải Tại TP HCM 

Đầu tư phòng máy tính phục 
vụ công tác đào tạo, thực 
hành 

1.258.900.000 
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STT 
TÊN KHÁCH 

HÀNG 
TÊN TÀI SẢN 

GIÁ TRỊ TÀI 
SẢN 

GHI 
CHÚ 

6 

Nhà Khách Văn 
Phòng Ủy Ban 
Nhân Dân Tỉnh 

Vĩnh Long 

Chăm sóc cây xanh, thảm cỏ 
và vệ sinh tòa nhà Khu hành 
chính tỉnh Vĩnh Long 

1.872.491.000 

 

7 

(Ông) Nguyễn 
Văn Hồng 

Quyền sử dụng đất và cây 
trồng trên đất 

2.153.513.000 

 

8 

Bệnh viện Đa 
Khoa Cù Lao 

Minh 

Hàng Hóa, Thực Phẩm  Nấu 
Ăn Phục Vụ Bệnh Nhân 2023 

Đang thực hiện 

 

9 

Bệnh viện Nhi 
Cần Thơ 

Xử lý chất thải Đang thực hiện 

 

10 

Sở VH TT DL tỉnh 
Vĩnh Long 

Tiểu cảnh xuân 2023 Đang thực hiện 

 

11 

Sở LĐ TBXH tỉnh 
Vĩnh Long 

Gói 1:  Nâng Cấp, Mở Rộng 
Cơ Sở Cai Nghiện Ma Túy 
Tỉnh Vĩnh Long 

Đang thực hiện 

 

12 

Trung Tâm Y Tế 
Hồng Dân 

Công trình: Xây dựng mới trụ 
sở làm việc xã Ninh Hòa; 
Hạng mục: Phát sinh 

Đang thực hiện 

 



2023 
VALUE PROFILE 

 

Value JSC – Tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp       55 

 

STT 
TÊN KHÁCH 

HÀNG 
TÊN TÀI SẢN 

GIÁ TRỊ TÀI 
SẢN 

GHI 
CHÚ 

13 

Trung Tâm Dịch 
Vụ Nông Nghiệp 
Và Nước Sạch 

Nông Thôn 

Thiết bị thuộc gói thầu 07: 
Nâng cấp, mở rộng hệ thống 
cấp nước sạch nông thôn khu 
vực Giồng Găng 

Đang thực hiện 

 

14 

Chi Cục Thú Y 
Tỉnh Vĩnh Long 

Vắc xin Đang thực hiện 
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